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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BA VÌ – TP. HÀ NỘI 

Bản án số: 09/2025/HSST 

Ngày 28 tháng 02 năm 2025 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BA VÌ – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Đỗ Duy Liệu. 

 Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Văn Hoan và ông Phùng Xuân Phong. 

        - Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hải Phương, Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội tham 

gia phiên toà: Ông Đỗ Xuân Hưng, Kiểm sát viên. 

Trong ngày 28 tháng 02 năm 2025, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Toà án nhân dân huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội xét xử sơ 

thẩm C khai, trực tuyến vụ án hình sự thụ lý số: 05/2025/TLST-HS ngày 21 tháng 

01 năm 2025. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 09/2025/QĐXXST-HS ngày 

10 tháng 02 năm 2025, đối với bị cáo: 

Nguyễn Thị H (Tên gọi khác: Không), sinh năm: 1989. Nơi sinh: huyện 

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội; Nơi cư trú: Khu 3, xã TV, huyện Tam Nông, tỉnh 

Phú Thọ; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 09/12; Dân tộc: Kinh; 

Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Chức vụ, đoàn thể, đảng 

phái: Không; Con ông Nguyễn Văn C, sinh năm: 1966 và bà Phạm Thị S, sinh 

năm: 1967; Chồng: Đinh Văn H1, sinh năm: 1990; Con: Có 03 con, con lớn nhất 

sinh năm: 2010, con nhỏ nhất sinh năm: 2019; Tiền sự, tiền án: Không. 

Bị bắt tạm giữ ngày 07/10/2024, chuyển tạm giam ngày 16/10/2024. Hiện 

đang tạm giam tại Trại tạm giam số I C an thành phố Hà Nội. Có mặt. 

 * Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Anh Dương Văn M, sinh năm 1994 (Vắng mặt). 

Địa chỉ: Thôn QN, xã VT, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. 

2. Anh Chu Anh C, sinh năm 1997 (Vắng mặt). 

Địa chỉ: Thôn TT, xã PS, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. 

3. Chị Phùng Thị Ng, sinh năm: 1978 (Có mặt). 
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Địa chỉ: Xóm ĐM, xã TM, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. 

 

                                      NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Ngày 30/8/2024, Nguyễn Thị H đến làm nhân viên tẩm quất cho quán tẩm 

quất Dạ Hương của bà Trần Thị Hồng Hạnh, sinh năm: 1974 ở thôn Trung Hà, xã 

Thái Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, cùng làm tại quán với H còn có Phùng 

Thị Ng. Trong thời gian làm việc tại quán, H quen biết với Dương Văn M, là khách 

đến tẩm quất. Những lần M đến tẩm quất, H nói với M nếu có nhu cầu mua dâm thì 

gọi cho H. 

 Buổi trưa ngày 07/10/2024, M ngồi uống rượu với Chu Anh C, sinh năm 

1993, trong khi uống rượu, M có nhu cầu quan hệ tình dục nên nhắn tin qua Zalo 

cho H, bảo H đi bán dâm cho M và tìm thêm 01 gái bán dâm nữa để bán dâm cho 

C. Lúc này, H đang ở quán tẩm quất Dạ Hương nên đồng ý đi bán dâm và thống 

nhất giá mua dâm là 500.000 đồng/01 người. Sau đó, H rủ Phùng Thị Ng đi cùng 

để bán dâm. Khi Ng đồng ý thì H nói khách thỏa thuận trả cho Ng 500.000 đồng/01 

lượt; H không thu tiền môi giới cho Ng. Khi M liên hệ với H xong thì thấy C đã say 

rượu nên M nhắn tin lại cho H là không cần tìm thêm gái mại dâm nữa. Sau đó, M 

đưa C đến nhà nghỉ Sơn Tùng 2 tại xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 

gặp bà Đặng Thị Tỉnh, sinh năm: 1953; là quản lý nhà nghỉ thuê phòng 203 để ngủ 

và nhắn tin địa chỉ cho H đến bán dâm. Nhận được tin nhắn của M, H điều khiển xe 

máy hiệu Wave α, biển kiểm soát: 19N1-314.52 đi đến nhà nghỉ Sơn Tùng 2 và lên 

phòng 203. Khi vào phòng, H gặp M và C. Qua nói chuyện, C biết H đến bán dâm 

cho M, nên yêu cầu H tìm thêm một gái mại dâm cho mình. H đồng ý và quay về 

quán tẩm quất Dạ Hương để đón Ng đến bán dâm cho C. Còn C đưa cho M 

500.000 đồng (tiền mua dâm của C) rồi xuống gặp bà Tỉnh thuê thêm phòng 303 để 

đợi gái bán dâm đến. Một lúc sau, H cùng Ng đến nhà nghỉ Sơn Tùng 2 và lên 

phòng 203 gặp M, thì được biết C đã lên phòng 303. H bảo Ng đi lên phòng 303 để 

bán dâm cho C. Tại phòng 203, M đưa cho H 1.000.000 đồng (tiền mua dâm của M 

và C), rồi cả hai quan hệ tình dục với nhau. Khi H và M đang mua, bán dâm tại 

phòng 203; Ng và C đang mua bán dâm tại phòng 303 thì bị tổ C tác thuộc Đội 

Cảnh sát hình sự C an huyện Ba Vì kiểm tra hành chính, phát hiện, bắt giữ đưa về 

trụ sở lập biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang. 

 Vật chứng thu giữ:  

Quá trình bắt quả tang các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra C an huyện 

Ba Vì đã thu giữ các đồ vật, tài sản liên quan gồm: 
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 Thu giữ của Nguyễn Thị H: Số tiền 1.000.000 đồng; 01 bao cao su chưa qua 

sử dụng; 01 chiếc điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A02S màu đen, có số 

Imei 1 là 352845141941448, số Imei 2 là 353051561941143; 01 chiếc xe máy hiệu 

Wave α màu xanh, biển kiểm soát: 19N1-314.52, có số khung 269001, số máy 

2389278. 

 Thu giữ của Phùng Thị Ng: 01 vỏ bao cao su và 01 ruột bao cao su đã qua sử 

dụng. 

 Thu giữ của Dương Văn M: 01 chiếc điện thoại di động kiểu dáng Iphone 6s 

màu trắng, có số Imei 35614309773786. 

Với hành vi nêu trên, tại bản Cáo trạng số: 52 /CT-VKSHN-P2 ngày 17 tháng 

01 năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố bị cáo Nguyễn 

Thị H về tội “Môi giới mại dâm” theo quy định tại khoản 1 Điều 328 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã khai tại Cơ 

quan điều tra, C nhận nội dung bản Cáo trạng đã truy tố là đúng. Đại diện Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Ba Vì thực hành quyền C tố tại phiên tòa giữ nguyên quan 

điểm đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:   

- Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “Môi giới mại dâm” 

- Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 328; các điểm i, s khoản 1, khoản 2  

Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H từ 06 

đến 09 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ ngày 07/10/2024. Miễn phạt 

bổ sung đối với bị cáo. 

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47, Điều 48 của Bộ luật Hình sự, khoản 2 

Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:  

+ Tịch thu, tiêu hủy: 01 bao cao su chưa qua sử dụng và 01 vỏ bao cao su, 01 

ruột bao cao su đã qua sử dụng. 

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 1.000.000 đồng; 

+ Tịch thu, phát mại sung quỹ Nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động hiệu 

Samsung Galaxy A02S màu đen, có số Imei 1 là 352845141941448, số Imei 2 là 

353051561941143 (thu giữ của Nguyễn Thị H) và 01 chiếc điện thoại di động kiểu 

dáng Iphone 6s màu trắng, có số Imei 35614309773786 (Thu giữ của Dương Văn 

M). 

+ Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị H: 01 chiếc xe máy hiệu Wave α màu xanh, 

biển kiểm soát: 19N1-314.52, có số khung 269001, số máy 2389278.   

- Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thị H phải chịu án phí hình sự theo quy định của 

pháp luật. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra C an huyện Ba Vì, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Vì, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ 

luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.  

[2] Về nội dung vụ án: Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Nguyễn Thị H thành 

khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận tội của bị cáo phù 

hợp lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, biên bản bắt người phạm tội quả tang, 

lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, cùng các tài liệu, chứng cứ 

khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định: Nguyễn Thị H và 

Phùng Thị Ng là nhân viên tẩm quất tại quán tẩm quất Dạ Hương ở thôn Trung Hà, 

xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Ngày 07/10/2024, Nguyễn Thị H đi 

bán dâm cho Dương Văn M để lấy số tiền 500.000 đồng và môi giới cho Phùng Thị 

Ng bán dâm cho Chu Anh C với giá 500.000 đồng. Hồi 15 giờ 30 phút ngày 

07/10/2024, khi H đang bán dâm cho M tại phòng 203 và Ng đang bán dâm cho C 

tại phòng 303 của nhà nghỉ Sơn Tùng 2 tại xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, thành phố 

Hà Nội thì bị tổ C tác C an huyện Ba Vì kiểm tra hành chính, phát hiện bắt quả 

tang. Như vậy, hành vi của Nguyễn Thị H đã phạm tội “Môi giới mại dâm”, tội 

danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 328 của Bộ luật hình sự năm 

2015. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố bị cáo 

Nguyễn Thị H về tội danh và điều luật nêu trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, 

đúng pháp luật. 

[3] Xét tính chất vụ án là nghiêm trọng, hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm 

hại đến trật tự C cộng, xâm phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục, đời sống văn hóa 

đồng thời là nguyên nhân làm lây truyền các bệnh xã hội, làm gia tăng các tệ nạn 

xã hội và gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.  

 [4] Xét về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và 

hình phạt: 

Về nhân thân: Bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại Điều 52 của Bộ luật hình sự. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc 

trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo thành khẩn 
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khai báo, tỏ ra ăn năn, hối cải đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. 

Về quyết định hình phạt: Hội đồng xét xử nhận thấy, bị cáo phạm tội do coi 

thường pháp luật nên cần thiết áp dụng Điều 38 Bộ luật hình sự buộc bị cáo phải 

chịu hình phạt chính là phạt tù có thời hạn, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội 

một thời gian nhằm bảo vệ chuẩn mực của các quan hệ xã hội bị hành vi phạm tội 

của bị cáo xâm hại, đảm bảo tính C bằng của pháp luật đồng thời giáo dục bị cáo 

trở thành C dân tốt, có ích cho xã hội và răn đe những người khác có ý định phạm 

tội góp phần vào C tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm nói chung.  

 [5] Về hình phạt bổ sung: Tại khoản 4 Điều 328 của Bộ luật Hình sự quy 

định “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 

đồng”, tuy nhiên theo các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ và lời khai của bị cáo tại 

phiên tòa cho thấy bị cáo không có C ăn, việc làm ổn định, thu nhập không ổn định 

và con nhỏ. Vì vậy, Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền 

đối với bị cáo. 

[6] Về xử lý vật chứng:  

 Đối với 01 bao cao su chưa qua sử dụng; 01 vỏ bao cao su, 01 ruột bao 

cao su đã qua sử dụng; Số tiền 1.000.000 đồng; 01 chiếc điện thoại di động hiệu 

Samsung Galaxy A02S màu đen (thu giữ của Nguyễn Thị H); 01 chiếc điện 

thoại di động kiểu dáng Iphone 6s màu trắng (Thu giữ của Dương Văn M). Là 

vật chứng của vụ án nên áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự, khoản 2 Điều 

106 của Bộ luật Tố tụng hình sự để tịch thu, tiêu huỷ và tịch thu phát mại sung 

quỹ Nhà nước. 

Đối với 01 chiếc xe máy hiệu Wave α màu xanh, biển kiểm soát: 19N1-

314.52, có số khung 269001, số máy 2389278. Là tài sản hợp pháp của bị cáo, quá 

trình điều tra không thuộc vật chứng của vụ án nào khác nên áp dụng Điều 48 của 

Bộ luật Hình sự trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị H. 

[7] Các vấn đề khác:  

Đối với bà Đặng Thị Tỉnh là quản lý nhà nghỉ Sơn Tùng 2. Kết quả điều tra 

xác định khi cho Dương Văn M và Chu Anh C thuê phòng nghỉ, bà Tỉnh không biết 

việc M, C thuê phòng để mua bán dâm, nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý 

nên Hội đồng xét xử không xét. 

Đối với Dương Văn M, Chu Anh C đã có hành vi mua dâm và Nguyễn Thị 

H, Phùng Thị Ng đã có hành vi bán dâm. Ngày 26/12/2024, Phòng Cảnh sát hình 

sự C an thành phố Hà Nội đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình 

thức phạt tiền mức phạt 1.500.000 đồng đối với C, M và 400.000đ đối với H, Ng 

theo quy định tại khoản 1, Điều 24, khoản 1 Điều 25 Nghị định 144/2021/NĐ-CP 
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ngày 31/12/2021 của Chính phủ. Xét thấy việc xử phạt hình chính của C an thành 

phố Hà Nội là đúng nên Hội đồng xết xử không xét. 

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH:  

Căn cứ khoản 1 Điều 328; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều  47, 48 

Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106, 136, 331, 333  Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH 14 quy định về án phí và lệ phí Tòa án; Xử: 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “Môi giới mại 

dâm”. 

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 06 (S) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bắt tạm giữ, ngày 07/10/2024, tiếp tục giam bị cáo để đảm bảo thi 

hành án. 

Miễn phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

3. Về xử lý vật chứng:  

Tịch thu, tiêu huỷ: 01 (một) bao cao su chưa qua sử dụng; 01 (một) vỏ bao 

cao su và 01 (một) ruột bao cao su đã qua sử dụng. 

Tịch thu sung quỹ Nhà nước: Số tiền 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). 

Tịch thu, phát mại sung quỹ Nhà nước: 01 (một) chiếc điện thoại di động 

hiệu Samsung Galaxy A02S, màu đen không khởi động được nguồn nên không 

kiểm tra được số Imei, đã cũ, đã qua sử dụng và 01 (một) chiếc điện thoại di động 

kiểu dáng Iphone 6s, màu vàng - trắng, số Imei 3561430977737868, đã cũ, đã qua 

sử dụng. 

Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị H 01 chiếc xe máy hiệu Honda Wave, BKS: 

19N1-314.52, đã cũ, đã qua sử dụng; Số khung RLHJA3929 MY269001; Số máy 

JA39E-2389278, xe có 02 gương chiếu hậu, không có chìa khoá, không kiểm tra 

chất lượng máy. 

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 07/02/2025 giữa C an huyện Ba Vì 

với Chi cục Thi hành án huyện Ba Vì và giấy nộp tiền vào tài khoản số 

394901052741 ngày 10/02/2025 của Agribank). 

4. Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Thị H phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm 

nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo:  

Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án.  
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Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo phần 

Bản án liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo 

phần bản án liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận được tống đạt hợp lệ bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định 

của pháp luật. 

Nơi nhận: 

- TAND TP Hà Nội; 

- VKSND huyện Ba Vì; 

- THA dân sự huyện Ba Vì; 

- Người tham gia tố tụng; 

-  Lưu hồ sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Đỗ Duy Liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


